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GIỚI THIỆU
Vỏ tủ điện là tủ dành cho thiết bị điện hoặc điện tử để gắn công
tắc, nút bấm và màn hình nhằm ngăn ngừa điện giật cho người sử
dụng thiết bị và bảo vệ thiết bị điện khỏi tác động môi trường. Nó
có thể được thiết kế không chỉ cho các yêu cầu tiện dụng mà còn
phải đẹp mắt.

Vỏ tủ điện VIC S series (tiêu chuẩn) là sản phẩm được sản xuất từ
thép tấm, tôn tráng kẽm có thể sơn tĩnh điện màu ghi sáng thông
dụng để tạo lớp vỏ bảo vệ, tăng độ bền. Được thiết kế và sản xuất
theo tiêu chuẩn cánh chìm có panel hoặc thanh cài bên trong,
sử dụng cho trong nhà hoặc ngoài trời. Có khóa an toàn đảm
bảo thiết bị bên trong được bảo vệ tốt nhất.

Vỏ tủ điện được sử dụng làm tủ điện cho hộ gia đình, chung cư,
quán ăn, nhà hàng, điện công nghiệp.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_equipment
https://en.wikipedia.org/wiki/Switch
https://en.wikipedia.org/wiki/Switch
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_knob
https://en.wikipedia.org/wiki/Display_device
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_shock
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Series

Kích thước tổng thể

Đặc điểm thiết kế

S

X

IP

OP

IR

OR

Đặc điểm riêng

B

None

Standard (Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu

chuẩn chung)

X: Cao x Rộng x Sâu (mm)

Tủ trong nhà - Tấm panel

Tủ trong nhà - Thanh cài

Tủ ngoài trời - Tấm panel

Tủ ngoài trời - Thanh cài

Có chân đế

Không chân



Bảng mã vỏ tủ điện theo tiêu chuẩn chung 

STT Mã hàng 
Kích thước 

Độ dày 
vật liệu 

Tủ điện trong nhà Tủ điện ngoài trời 
Số lớp 
cánh Cao (H) Rộng (W) Sâu (D) 

Tấm 
Panel 

Thanh 
cài 

Tấm 
Panel 

Thanh 
cài 

1 ES-210x160x100-IP 210 160 100 - x       1 

2 ES-270x190x100-IP 270 190 100 - x       1 

3 ES-300x200x100-IP 300 200 100 - x       1 

4 ES-300x200x150-IP 300 200 150 - x       1 

5 ES-350x250x100-IP 350 250 100 - x       1 

6 ES-350x250x150-IP 350 250 150 - x       1 

7 ES-400x300x100-IP 400 300 100 0.9 x       1 

8 ES-400x300x150-IP 400 300 150 0.9 x       1 

9 ES-400x300x180-IP 400 300 180 0.9 x       1 

10 ES-450x350x100-IP 450 350 100 0.9 x       1 

11 ES-450x350x150-IP 450 350 150 0.9 x       1 

12 ES-450x350x180-IP 450 350 180 0.9 x       1 

13 ES-500x400x180-IP 500 400 180 0.9 x       1 

14 ES-600x400x100-IP 600 400 100 0.9 x       1 

15 ES-600x400x180-IP 600 400 180 0.9 x       1 

16 ES-700x500x200-IP 700 500 200 0.9 x       1 

17 ES-800x600x200-IP 800 600 200 0.9 x       1 

18 ES-700x500x200-IR 700 500 200 0.9   x     1 

19 ES-800x600x200-IR 800 600 200 0.9   x     1 

20 ES-1600x800x400-IR 1600 800 400 1.2   x     1 

21 ES-1500x800x400-IR 1500 800 400 1.2   x     1 

22 ES-1400x800x400-IR 1400 800 400 1.2   x     1 

23 ES-1600x800x400-OR 1600 800 400 1.2       x 1 

24 ES-1500x800x400-OR 1500 800 400 1.2       x 1 

25 ES-1400x800x400-OR 1400 800 400 1.2       x 1 

26 ES-1200x800x400-IP 1200 800 400 1.2 x       1 

27 ES-1200x800x300-IP 1200 800 300 1.2 x       1 

28 ES-1000x700x300-IP 1000 700 300 1.2 x       1 

29 ES-1200x800x400-IR 1200 800 400 1.2   x     1 

30 ES-1200x800x300-IR 1200 800 300 1.2   x     1 

31 ES-1000x700x300-IR 1000 700 300 1.2   x     1 

32 ES-1200x800x400-OR 1200 800 400 1.2       x 1 

33 ES-1200x800x300-OR 1200 800 300 1.2       x 1 

34 ES-1000x700x300-OR 1000 700 300 1.2       x 1 

35 ES-800x600x300-IP 800 600 300 0.9 x       1 

36 ES-800x600x250-IP 800 600 250 0.9 x       1 

37 ES-700x500x250-IP 700 500 250 0.9 x       1 

38 ES-600x400x230-IP 600 400 230 0.9 x       1 

39 ES-800x600x300-IR 800 600 300 0.9   x     1 

40 ES-800x600x250-IR 800 600 250 0.9   x     1 

41 ES-700x500x250-IR 700 500 250 0.9   x     1 

42 ES-800x600x300-OR 800 600 300 0.9       x 1 

43 ES-800x600x300-OP 800 600 300 0.9     x   1 

44 ES-600x400x230-OR 600 400 230 0.9       x 1 

45 ES-600x400x230-OP 600 400 230 0.9     x   1 

46 ES-400x300x150-OP 400 300 150 0.9     x   1 

47 ES-300x200x150-OP 300 200 150 -     x   1 



HÌNH ẢNH MINH HỌA
TỔNG QUAN VỎ TỦ ĐIỆN VIC S SERIES

 Vỏ tủ điện trong nhà1.



HÌNH ẢNH MINH HỌA
TỔNG QUAN VỎ TỦ ĐIỆN VIC S SERIES

2. Vỏ tủ điện ngoài trời



LỜI CẢM ƠN
VIC là dòng vỏ tủ điện được giới thiệu bởi Bảo An
Automation. Chúng tôi trân thành cảm ơn sự quan tâm,
tin tưởng và đồng hành của Quý Khách hàng trong thời
gian qua. Mọi yêu cầu và thắc mắc về sản phẩm vỏ tủ
điện VIC xin liên hệ với Bảo An.

0936 985 256

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An

Liên hệ

www.baa.vn


